
SỞ Y TẾ HƯNG YÊN 

PKDK QUỲNH PHỤ 

Số: 2107.2026/TTr-ĐKQP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
                   Phụ Dực, ngày 21 tháng 07 năm 2026 

                    

TỜ TRÌNH 

V/v: giảm nhân lực phòng khám 

 

Kính gửi: Sở Y tế Hưng Yên 

      Căn cứ Luật khám bệnh, chưa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023. 

      Căn cứ nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ về quy định 

chi tiết một số điều Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

      Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi 

tiết một số Luật Khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01/01/2024. 

      Thực hiện công tác thanh toán chi phí KCB BHYT với Bảo hiểm xã hội cơ sở 

Quỳnh Phụ năm 2026. 

       Phòng khám đa khoa Quỳnh Phụ kính trình Sở y tế tỉnh Hưng Yên xem xét phê 

duyệt danh sách đăng ký người hành nghề khám chữa bệnh tại đơn vị (có danh sách 

kèm theo) đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên danh sách 

đăng ký người hành nghề khám chữa bệnh tại đơn vị kịp thời để đảm bảo cho việc 

thanh toán chi phí KCB BHYT đúng quy định. 

       Phòng khám đa khoa Quỳnh Phụ xin trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 

-Sở y tế Hưng Yên 

-Lưu VT 

                                                                                



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ THUẬN AN

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỲNH PHỤ

STT Họ và tên Số giấy phép hành 

nghề/ số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng kí hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi chú

1 Hoàng  Thị Lới 001429/TB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

7h00 - 11h00; 13h00 - 17h00; 

Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 (5 

ngày/tuần)

 Thứ 7, Chủ Nhật (theo sự phân công của lãnh 

đạo Phòng khám)

Trưởng phòng khám, 

bác sỹ chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa

Không

2 Long Giang 006353/TB-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Siêu âm trong chẩn 

đoán hình ảnh

7h00 - 11h00; 13h00 - 17h00; 

Thứ 7, Chủ Nhật (theo sự phân công của lãnh 

đạo Phòng khám)

Bác sỹ phòng siêu âm, 

X Quang

Mùa đông: 7h00 - 11h00; 13h00 - 

17h00; 

Mùa hè: 6h30-11h; 13h30-17h;

(Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 tại

Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thái 

Bình)

3 Nguyễn Duy Kính 000549/TB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Y 

học cổ truyền

7h00 - 11h00; 13h00 - 17h00; 

Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 (5 

ngày/tuần)

 Thứ 7, Chủ Nhật (theo sự phân công của lãnh 

đạo Phòng khám)

Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh Y học cổ 

truyền

Không

4 Nguyễn Ngọc Chiến 007872/TB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

7h00 - 11h00; 13h00 - 17h00; 

Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 (5 

ngày/tuần)

 Thứ 7, Chủ Nhật (theo sự phân công của lãnh 

đạo Phòng khám)

Y sỹ phòng y học cổ 

truyền
Không

5 Nguyễn Thị Lâm 008671/TB-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

7h00 - 11h00; 13h00 - 17h00; 

Thứ 7, Chủ Nhật (theo sự phân công của lãnh 

đạo Phòng khám)

Cử nhân xét nghiệm

7h - 11h; 13h30 - 17h00; 

(Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, 

Thứ 6 tại

Bệnh viện Tâm thần Thái Bình)

6 Vũ Quang Minh 001470/TB-CCHN

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV, ngày 

22/041/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

7h00 - 11h00; 13h00 - 17h00; 

Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 (5 

ngày/tuần)

 Thứ 7, Chủ Nhật (theo sự phân công của lãnh 

đạo Phòng khám)

Điều dưỡng phòng 

khám ngoại
Không

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

4.     Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh : 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ
(Kèm theo tờ trình số: 2107.2026/TTr-ĐKQP ngày 21/7/2026 của Phòng khám Đa khoa Quỳnh Phụ)

1.     Tên cơ sở: Phòng khám Đa khoa Quỳnh Phụ thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Thuận An.

2.     Địa chỉ: Thôn Vũ Hạ, xã Phụ Dực, Tỉnh Hưng Yên

3.     Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7h-11h; 13h-17h (các ngày trong tuần)



STT Họ và tên Số giấy phép hành 

nghề/ số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng kí hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi chú

7 Đỗ Hoàng Thông 14240/TH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa, chuyên khoa Ngoại

7h00 - 11h00; 13h00 - 17h00; 

Thứ 7, Chủ Nhật (theo sự phân công của lãnh 

đạo Phòng khám)

Bác sỹ phòng khám 

Ngoại; Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

7h30 - 12h; 13h - 16h30; 

(Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, 

Thứ 6 tại

Bệnh viện đa khoa Đông Sơn)

8 Nguyễn Thị Huệ 003874/YB-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

7h00 - 11h00; 13h00 - 17h00; 

Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 (5 

ngày/tuần)

 Thứ 7, Chủ Nhật (theo sự phân công của lãnh 

đạo Phòng khám)

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm
Không

9 Hoàng Tuấn 009481/HD-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

7h00 - 11h00; 13h00 - 17h00; 

Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 (5 

ngày/tuần)

 Thứ 7, Chủ Nhật (theo sự phân công của lãnh 

đạo Phòng khám)

KTV chẩn đoán hình 

ảnh
Không

10 Đinh Thị Loan 009460/TB-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

7h00 - 11h00; 13h00 - 17h00; 

Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 (5 

ngày/tuần)

 Thứ 7, Chủ Nhật (theo sự phân công của lãnh 

đạo Phòng khám)

Điều dưỡng phòng 

khám nội
Không

11 Nguyễn Lê Việt Hương 000974/HY-GPHN Điều dưỡng

7h00 - 11h00; 13h00 - 17h00; 

Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 (5 

ngày/tuần)

 Thứ 7, Chủ Nhật (theo sự phân công của lãnh 

đạo Phòng khám)

Điều dưỡng phòng 

khám ngoại
Không

12 Nguyễn Thị Trà 003205/HNO-GPHN Chuyên khoa nội

7h00 - 11h00; 13h00 - 17h00; 

 Thứ 7, Chủ Nhật (theo sự phân công của lãnh 

đạo Phòng khám)

Bác sỹ phòng khám 

Nội, Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Nội

7h - 11h; 13h - 17h00; 

Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 

6

tại Bệnh Viện Thanh Nhàn (Hà 

Nội)

13 Tăng Thị Hà 002987/HD-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh  Nội 

nhi

7h00 - 11h00; 13h00 - 17h00; 

Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 (5 

ngày/tuần)

 Thứ 7, Chủ Nhật (theo sự phân công của lãnh 

đạo Phòng khám)

Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh Nội nhi
Không

14 Phạm Văn Khởi 080224/CCHN-BQP
Khám chữa bệnh ngoại 

khoa

7h00 - 11h00; 13h00 - 17h00; 

Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 (5 

ngày/tuần)

 Thứ 7, Chủ Nhật (theo sự phân công của lãnh 

đạo Phòng khám)

Bác sỹ khám chữa 

bệnh ngoại khoa
Không



STT Họ và tên Số giấy phép hành 

nghề/ số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng kí hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi chú

15 Bùi Bá Long 002982/HD-CCHN Điều dưỡng

7h00 - 11h00; 13h00 - 17h00; 

Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 (5 

ngày/tuần)

 Thứ 7, Chủ Nhật (theo sự phân công của lãnh 

đạo Phòng khám)

Điều dưỡng phụ bác 

sỹ
Không

16 Trần Anh Đức 150011/CCHN-BQP
Khám chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa ngoại chung

7h00 - 11h00; 13h00 - 17h00; 

Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 (5 

ngày/tuần)

 Thứ 7, Chủ Nhật (theo sự phân công của lãnh 

đạo Phòng khám)

Bác sỹ khám chữa 

bệnh ngoại khoa
Không

17 Nguyễn Thị Oanh Nga
001996/HD-CCHN; 

01b/QĐ-SYT

Khám chữa bệnh đa khoa- 

Răng hàm mặt; Siêu âm tim 

mạch, siêu âm tổng quát; X 

quang thường quy

7h00 - 11h00; 13h00 - 17h00; 

Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 (5 

ngày/tuần)

 Thứ 7, Chủ Nhật (theo sự phân công của lãnh 

đạo Phòng khám)

Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa; 

Siêu âm tim mạch, 

siêu âm tổng quát; X 

quang thường quy

Không

Phụ Dực, ngày 21 tháng 07 năm 2026



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ THUẬN AN

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỲNH PHỤ

STT Họ và tên Số giấy phép hành 

nghề/ số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc)

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng kí hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi chú

1 Vũ Văn Hưng 008569/TB-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

7h00 - 11h00; 13h00 - 17h00; 

Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 (5 

ngày/tuần)

 Thứ 7, Chủ Nhật (theo sự phân công của 

lãnh đạo Phòng khám)

Bác sỹ phòng siêu âm, 

X Quang
Không

Giảm người hành nghề 

theo quyết định chấm 

dứt hợp đồng lao động số  

06-2026/TLHĐ ngày 

17/07/2026

2 Đào Thuỳ Dung 000393/BYT-GPHN Điều dưỡng

7h00 - 11h00; 13h00 - 17h00; 

Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 (5 

ngày/tuần)

 Thứ 7, Chủ Nhật (theo sự phân công của 

lãnh đạo Phòng khám)

Điều dưỡng phòng 

siêu âm
Không

Giảm người hành nghề 

theo quyết định chấm 

dứt hợp đồng lao động số  

07-2026/TLHĐ ngày 

17/07/2026

3.     Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7h-11h; 13h-17h (các ngày trong tuần)

4.     Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh : 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ GIẢM
(Kèm theo tờ trình số: 2107.2026/TTr-ĐKQP  ngày 21/07/2026 của Phòng khám Đa khoa Quỳnh Phụ)

1.     Tên cơ sở: Phòng khám Đa khoa Quỳnh Phụ thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Thuận An.

2.     Địa chỉ: Thôn Vũ Hạ, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên

Phụ Dực, ngày 21 tháng 07 năm 2026


